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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày        tháng   5  năm  2020 

 

BÁO CÁO 
Đánh giá tình hình thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA  

và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn 2016-2020 và định hướng  

thu hút nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện Văn bản số 2765/BKHĐT-KTĐN ngày 28/4/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo 

như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN 

ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Tình hình thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2020 

1.1. Tình hình thu hút vốn theo nhà tài trợ 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Định đã thu hút được 08 dự án sử 

dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, trong đó phân theo nhà tài trợ như sau: 

- WB: 04 dự án; 

- ADB: 01 dự án; 

- EXIM: 01 dự án; 

- JICA: 01 dự án; 

- GGSF: 01 dự án. 

1.2. Tình hình thu hút vốn theo cơ cấu nguồn vốn 

Nhóm dự án 

Số 

lượng 

dự án 

Giá trị vốn (triệu USD) 

Tổng số 

Vốn 

viện 

trợ 

KHL 

Vốn 

vay 

ODA 

Vốn 

vay ưu 

đãi 

Vốn 

đối 

ứng 

 I. Các dự án HTKT, không thuộc 

KH đầu tư công đã ký kết 

HĐ/Thỏa thuận tài trợ hoặc phê 

duyệt Văn kiện dự án giai đoạn 

2016-2020 

1 0,285 0,200     0,085 
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Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

tập trung tại làng nghề sản xuất 

bún tươi thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn 

Hậu, thị xã An Nhơn 

  0,285 0,200     0,085 
 

II. Các dự án thuộc KH đầu tư 

công 
7 188,192 1,000 130,883 29,000 27,309 

 

1. Các dự án đã ký kết hiệp định 

trong giai đoạn 2016-2020 
5 145,060 0,000 127,883 0,000 17,177 

 

Dự án Môi trường bền vững các 

thành phố Duyên hải - Tiểu dự án 

thành phố Quy Nhơn 

  55,304   50,083   5,221 
 

Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên 

tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh 

Bình Định 

  58,240   52,000   6,240 
 

Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và 

quản lý tài sản đường địa phương 

(LRAMP), tỉnh Bình Định  

  8,576   6,000   2,576 
 

Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh 

viện tỉnh Bình Định 
  2,050   1,900   0,150 

 

Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - 

giai đoạn II, Hợp phần Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bình Định 

  20,890   17,900   2,990 
 

2. Các dự án đã được phê duyệt 

chủ trương đầu tư tính đến thời 

điểm báo cáo 

1 3,600 0,000 3,000 0,000 0,600 
 

Cung cấp trang thiết bị Y tế Trung 

tâm thành phố Quy Nhơn - tỉnh 

Bình Định 

  3,600   3,000   0,600 
 

3. Các dự án đã được phê duyệt 

đề xuất tính đến thời điểm báo 

cáo 

1 39,532 1,000 0,000 29,000 9,532 
 

Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng 

với biến đổi khí hậu cho đồng bào 

dân tộc thiểu số (CRIEM)- DATP 

tỉnh Bình Định 

  39,532 1,000   29,000 9,532 
 

Tổng số 8 188,477 1,200 130,883 29,000 27,394 
 

1.3. Tình hình thu hút vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực: 

Ngành/lĩnh vực  

(Thống kê theo 1 trong các ngành dưới đây) 

Giá trị vốn đã ký 

kết/được cam kết tài 

trợ giai đoạn 2016-

2020 (triệu USD) 

Tỷ lệ% 

Nông nghiệp và PTNT, xóa đói giảm nghèo 98,057  52,03% 

Giao thông vận tải 8,576  4,55% 

Năng lượng 0  0,00% 

Công nghiệp 0  0,00% 

Môi trường 55,304  29,34% 

Phát triển đô thị 0  0,00% 

Giáo dục và Đào tạo 0  0,00% 
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Y tế  26,540 14,08% 

Quốc phòng, An ninh 0  0,00% 

Quản lý nhà nước, thể chế, chính sách 0  0,00% 

Các ngành khác 0  0,00% 

Tổng số 188,477 100%  

2. Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn 

vay ưu đãi giai đoạn 2016-2020  

2.1. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án 

Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án sử dụng vốn ODA 

và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được Trung ương bố trí kế hoạch 

vốn. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các Quyết định giao chi 

tiết kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2020 đến các Chủ đầu 

tư. 

Tổng kế hoạch vốn nước ngoài giao thực tế qua các năm 2016, 2017, 2018, 

2019 và 2020 là 2.760.209 triệu đồng. Trong đó, 2.755.209 triệu đồng được bố trí 

cho 15 dự án đã ký kết Hiệp định với nhà tài trợ nước ngoài; 5.000 triệu đồng bố 

trí cho 01 dự án chưa ký kết Hiệp định với nhà tài trợ nước ngoài (dự án Cung cấp 

Trang thiết bị Y tế Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn). 

Việc giao kế hoạch vốn phần Ngân sách Trung ương cấp phát cho tỉnh hằng 

năm trong giai đoạn 2016-2020 chưa đảm bảo so với kế hoạch Trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 đã được Trung ương giao cho tỉnh. Tuy nhiên, đối với phần kế 

hoạch vốn đã được Trung ương bố trí cơ bản đảm bảo theo nhu cầu thực hiện của 

địa phương, góp phần làm tăng tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh. Các 

dự án được bố trí vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, 

đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ… đã góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng 

kinh tế xã hội, tăng cường cơ sở vật chất, khắc phục những khó khăn trong giai 

đoạn trước đó, đặc biệt là trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục… 

Về tiến độ giao kế hoạch vốn: Đối với các dự án chuyến tiếp từ giai đoạn 

2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 được Trung ương bố trí kế hoạch vốn tương 

đối kịp thời, đáp ứng được nhu cầu vốn để triển khai các dự án. Tuy nhiên, việc 

bố trí vốn cho các dự án mới ký Hiệp định trong giai đoạn 2016-2020 còn chậm, 

chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để triển khai thực hiện. Một số dự án tuy đã đảm 

bảo điều kiện để bố trí kế hoạch vốn trong các năm 2017 và 2018 (dự án Môi 

trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; Dự 

án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình 

Định…); tuy nhiên đến tháng 7/2019 mới được Trung ương bố trí vốn. Điều đó đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình triển khai các dự án theo kế hoạch đã đề ra và 

tiến độ giải ngân kế hoạch vốn. 
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2.2. Tình hình giải ngân các dự án 

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, phần lớn các dự án có tốc độ 

giải ngân chậm trong 02 năm đầu thực hiện dự án, chỉ cải thiện và đẩy nhanh tiến 

độ kể từ năm thứ ba trở về sau. Tính đến hết tháng 04/2020, tổng kế hoạch vốn 

nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đã giải ngân là 2.237.682 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

81,87% kế hoạch giao.  

(chi tiết cụ thể như phụ lục 01 đính kèm) 

3. Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, xã hội của các chương trình, dự 

án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.  

3.1. Những kết quả đạt được trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng 

nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016 – 2020 

Trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã tập trung thu hút nguồn vốn ODA 

cho những dự án có quy mô lớn, mang tính lan tỏa cao, có tính chất liên vùng như 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế, khắc phục hậu quả 

thiên tai do bão lũ, hạn chế xâm nhập mặn… Nhìn chung, các dự án đã phát huy 

hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, được nhân dân vùng hưởng lợi và chính quyền địa phương đánh giá 

cao, nhiều công trình đã phát huy hiệu quả tối đa công suất thiết kế. 

3.2. Những hạn chế và tồn tại trong thu hút, quản lý và sử dụng nguồn 

vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 

Việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định tuy đã đạt được các kết quả đáng 

khích lệ nhưng vẫn còn các tồn tại, hạn chế như sau: 

- Tổng nguồn vốn huy động trong giai đoạn 2016-2020 chưa đáp ứng đủ các 

nhu cầu đầu tư cấp thiết của tỉnh và còn thấp so với mức bình quân chung cả 

nước. Quy mô các dự án thực hiện đa phần là các dự án nhỏ. 

- Số lượng nhà tài trợ các dự án ODA cho tỉnh còn ít, chủ yếu là các dự án 

sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)... Tỉnh chưa thu hút được 

nhiều nhà tài trợ mới, nguồn lực dồi dào như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các ngân 

hàng hoặc quỹ phát triển thuộc khối liên minh châu Âu (EU), các tài trợ song 

phương… 

- Tỉnh mới chỉ tập trung thu hút một số dự án thuộc các ngành nông nghiệp, 

giao thông, giáo dục, y tế... Một số lĩnh vực còn thiếu vốn ODA như các dự án 

phát triển ngành thủy sản, xóa đói giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, chỉnh 

trang đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu... chưa kêu gọi được nhà tài trợ. 

- Việc ký kết các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và phía nhà tài trợ 

thường kéo dài, ảnh hưởng đến việc bố trí kế hoạch vốn giai đoạn trung hạn và 

hằng năm cho các dự án. Vì vậy, khoảng thời gian kể từ khi làm các thủ tục bước 
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đầu đến khi triển khai thực hiện thường kéo dài từ hai đến ba năm, gây ảnh hưởng 

không nhỏ đến kế hoạch thực hiện đã đặt ra. 

3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình triển khai thực hiện các dự án ODA 

còn có những mặt hạn chế sau: 

- Việc thu hút các dự án ODA để thực hiện tại tỉnh còn phụ thuộc phần lớn 

vào các bộ, ngành ở Trung ương; các địa phương chưa chủ động nắm bắt được 

thông tin, xu hướng tài trợ từ các nhà tài trợ nước ngoài. 

- Quy trình, thủ tục của nhà tài trợ và của phía Việt Nam còn phức tạp, trải 

qua nhiều bước, mất nhiều thời gian nên việc thực hiện dự án từ khâu đề xuất đến 

khi thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy cần có kế hoạch để rút ngắn 

thời gian chuẩn bị dự án. 

- Việc bố trí kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương còn 

chậm, chưa đáp ứng với tiến độ thực hiện dự án. 

II. ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA, 

VỐN VAY ƯU ĐÃI THỜI KỲ 2021-2025 

1. Dự kiến nhu cầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2021-

2025 

 Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Định dự kiến sẽ triển khai thực hiện 

12 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, 

trong đó có 06 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và 06 dự án khởi công 

mới trong giai đoạn 2021-2025. 

 Đối với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh tập trung 

đề xuất các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh, tăng cường năng lực…, cơ bản bám sát hướng dẫn 

tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây 

dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

 Tổng nhu cầu vốn nước ngoài cho 12 dự án tỉnh Bình Định dự kiến thực 

hiện trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 5,284 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân 

sách Trung ương cấp phát khoảng 3,128 nghìn tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh Bình 

Định vay lại khoảng 2,097 nghìn tỷ đồng; vốn kêu gọi viện trợ không hoàn lại 

khoảng 59,124 tỷ đồng. 

(Chi tiết cụ thể danh mục như phụ lục 01 và 02 đính kèm) 

2. Dự kiến nhu cầu vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA và 

vốn vay ưu đãi thời kỳ 2021-2025 phân theo nguồn vốn 

Tổng nhu cầu vốn đối ứng thực hiện giai đoạn 2016-2020 khoảng 1,268 

nghìn tỷ đồng, trong đó phần lớn được thực hiện từ ngân sách địa phương (ngân 

sách cấp tỉnh và cấp huyện được hưởng lợi từ dự án). Bên cạnh đó, tỉnh Bình 

Định cố gắng huy động các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn xã hội hóa 

và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo các dự án triển khai thực hiện giai 
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đoạn 2021-2025 hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng các 

điều kiện của các nhà tài trợ nước ngoài… 

 3. Định hướng và các giải pháp cải thiện công tác quản lý ODA, vốn 

vay ưu đãi trong thời gian tới 

 Để phát huy hiệu quả việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và 

vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Định đề xuất một số biện pháp 

như sau: 

 - Các bộ, ngành Trung ương cần tăng cường sự quan tâm, chia sẻ thông tin 

đến các địa phương về xu hướng, các lĩnh vực mà nhà tài trợ nước ngoài đang 

quan tâm để các địa phương chủ động trong việc nắm bắt, thu hút nguồn lực từ 

nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế 

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử 

dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP phù hợp với Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14. Trong đó, tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến các dự án ODA, tránh tình trạng kéo 

dài thời gian chuẩn bị dự án cũng như quyết định, ký Hiệp định và giao kế hoạch 

vốn như các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020. 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu Chính phủ, báo cáo Quốc Hội 

tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa 

phương giai đoạn 2021-2025, trong đó tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương còn 

nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương để có thêm nguồn lực bố trí vốn đối ứng 

cho các dự án ODA. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Cao Thắng 
 



vốn vay
vốn viện trợ 

KHL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A
NHÓM CÁC DỰ ÁN KHÔNG THUỘC KẾ 

HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

B
NHÓM CÁC DỰ ÁN  THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƯ CÔNG
5.226.937 1.226.081 1.226.081 4.000.856 2.069.789 63.798 1.777.439 1.219.987 3.976.816 2.145.223 59.124 1.772.469

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)- DATP tỉnh 

Bình Định

Các huyện: Hoài Nhơn, 

An Lão, Vân Canh, Vĩnh 

Thạnh

B ADB
NN&PTNT; 

GT

Cải thiện cơ sở hạ tầng 

thiết yếu; phát huy 

nghề truyền thống 

nhằm hỗ trợ sinh kế và 

phát triển bền vững. 

Nâng cao năng lực lập 

kế hoạch và kỹ năng 

ứng phó với thảm họa 

thiên nhiên...

2021-2024 914.850 220.590 220.590
30 triệu 

USD
694.260 335.559 23.142 335.559 x x x 220.590 694.260 335.559 23.142 335.559

2 Dự án Phát triển thuỷ sản bền vững, vay vốn WB Huyện Hoài Nhơn B WB
NN&PTNT; 

GT

Cải thiện cơ sở hạ tầng 

và trang thiết bị phát 

triển thuỷ sản 

2021-2025 647.700 107.700 107.700 540.000 375.000 165.000 x x x 107.700 540.000 375.000 165.000

3 Dự án Phát triển Tổng hợp - Tiểu dự án tỉnh Bình Định

Huyện Hoài Nhơn, Phù 

Mỹ, Phù Cát và thành 

phố Quy Nhơn

A WB
NN&PTNT; 

GT

Cải thiện cơ sở hạ 

tầng, nâng cao năng 

lực về kế hoạch đầu tư 

công

2021-2026 3.287.000 819.000 819.000 2.468.000 1.234.000 1.234.000 x x x 819.000 2.468.000 1.234.000 1.234.000

4
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản 

đường địa phương (phần mở rộng)
tỉnh Bình Định B WB GTVT

Cải thiện cơ sở hạ tầng 

giao thông
128.330 38.499 38.499 89.831 x x x 38.499 89.831 89.831

5
Dự án Khôi phục rừng và quản lý bền vững rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng (KfW9)
Tỉnh Bình Định B KfW Lâm nghiệp

tăng giá trị sinh học, 

dịch vụ sinh thái rừng, 

quản lý 22.450 ha 

rừng đặc dụng; thiết 

lập và vận hành 

2.530ha rừng cộng 

đồng; Bảo vệ và phục 

hồi rừng phòng hộ...

2021-2025     107.707      27.442                -       27.442   
 4,205 triệu 

Euro 
    80.265       35.980           31.156       13.130   x x x x 22.548 68.225 30.583 26.482 11.160

6
Dự án Quản lý bền vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng tại 

Việt Nam
Tỉnh Bình Định B KfW Lâm nghiệp

Thiết lập 10.000 ha 

rừng gỗ lớn và được 

cấp chứng chỉ FSC ...

2021-2025 141.350 12.850 12.850
5,565 triệu 

Euro
128.500 89.250 9.500 29.750 x x x x 11.650 116.500 80.250 9.500 26.750

(đính kèm Báo cáo số            /BC-UBND ngày     tháng    năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định)

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NƯỚC NGOÀI ĐỀ XUẤT MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Địa điểm thực hiện
Nhóm dự án 

(A, B, C)
Nhà tài trợ

Mục tiêu, kết quả 

chính của dự án

I. Quy mô nguồn vốn II. Tính chất dự V. Dự kiến nhu cầu giải ngân giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Quyết định đầu tư

Chi sự 

nghiệp

Chi đầu 

tư phát 

triển

III. Tình trạng dự án IV. Cơ chế giải ngân

Số quyết 

định 

TMĐT 

Đang kiến 

nghị/gửi 

đề xuất

Đã được 

phê 

duyệt đề 

xuất

Đã được 

phê duyệt 

chủ 

trương 

đầu tư

Quy đổi ra tiền Việt

Tính bằng 

ngoại tệ

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

Chi đầu tư phát triển

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài

Đã ký hiệp 

định

Giải ngân 

theo cơ chế 

tài chính 

trong nước

Không giải 

ngân theo cơ 

chế tài chính 

trong nước

vốn vay

Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát 

từ NSTW

Các nguồn 

vốn khác

Ngành/Lĩnh 

vực

Vay lại

Vay lại

Thời gian 

KC-HT dự 

kiến

vốn viện trợ KHLCấp phát 

từ NSTW

Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát từ NSTW

Cấp phát từ NSTW

Tổng số

Trong đó: 

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Chi sự 

nghiệp



vốn vay
vốn viện trợ 

KHL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

A
DỰ ÁN KHÔNG THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ 

CÔNG
7.120 2.120 0 2.120 200.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 7.120 2.120 0 2.120 200.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (LCASP) tỉnh Bình Định C ADB Chăn nuôi 2013 - 2020 07/02/2013 30/06/2020

Quyết dịnh số 3559/QĐ-BNN-TC 

ngày 31/8/2017 của Bộ 

NN&PTNT và Quyết định số 

1630/QĐ-UBND ngày 4/5/2020 

của UBND tỉnh

66.813 5.484 0 5.484 61.329 61.329 0 0 x x x 0 0 0 0 0 0 17.755 56.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoàn thành

2

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại làng nghề 

sản xuất bún tươi thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, thị xã 

An Nhơn

Thị xã An Nhơn C
Vương quốc 

Bỉ
Môi trường

01/4/2018 - 

31/01/2019
30/03/2018 31/01/2019

Số 1028/QĐ-UBND ngày 

30/3/2018
7.120 2.120 0 2.120 200.000 5.000 0 5.000 0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 4.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành 01 

hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung

B DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG 5.463.402 666.758 107.953 491.840 4.796.644 4.255.762 0 540.882 2.760.209 17.598 64.639 740.082 873.336 1.064.554 295.504 400.275 2.237.682 60.000 80.223 678.660 824.105 929.601 0 1.167 47.144 48.984 118.805 0 48.572 0 1.307.657 982.875 0 324.782

I Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 2.155.436 344.616 104.953 172.699 1.810.820 1.810.820 0 0 1.201.677 17.598 59.972 600.000 315.483 208.624 230.236 394.037 1.112.343 30.000 59.723 561.959 287.131 236.976 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn Huyện Tây Sơn B AFD NN&PTNT 2015-2020 10/02/2015 31/10/2020

1812/QĐ-UBND ngày 

04/06/2014, số 1753/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2017, số 2861/QĐ-

UBND ngày 16/8/2019

         432.475   71.591      35.796        35.796   360.884 360.884 0 0 x x x 331.107 2.598 1.472 150.000 119.820 57.217 2.598 0 328.509 0 1.472 150.000 100.136 76.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

2
Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng 

phó với Biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại

Huyện Tuy Phước và 

thành phố Quy Nhơn
B SP-RCC NN&PTNT 2013-2018 787/QĐ-UBND ngày 01/04/2013          304.000   66.000      66.000   0 238.000       238.000   0 0 x x x 63.000 15.000 48.000 0 0 0 175.000 0 62.751 15.000 47.751 0,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

Đã quyết toán dự 

án hoàn thành

3 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bình Định

huyện Phú Phong, 

huyện Bồng Sơn, thành 

phố Quy Nhơn

C WB Y tế 2015-2019 31/05/2011 387/QĐ-BYT ngày 03/02/2015           44.189   3.713 0 3.713 1,9 tr USD 40.476 40.476 0 0 x x x 25.000 0 0 25.000 0 0 160 0 32.922 15.000 0 17.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

Đã quyết toán dự 

án hoàn thành

4
Dự án phát triển Bệnh viện tỉnh, vùng (giai đoạn II) - Hợp 

phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
thành phố Quy Nhơn B JICA Y tế 2012-2018 30/03/2012

5 năm kể từ 

ngày có hiệu 

lựa (2012 – 

2016)

QĐ số 4858/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh
459.828 65.791 0 65.791 1,9 tr JPY 394.037 394.037 0 0 x x x 425.000 0 0 425.000 0 0 0 394.037 394.037 0 0 394.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

Đang làm thủ tục 

quyết toán dự án 

hoàn thành

5

Dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất 

cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết 

kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn 

tại Bình Định

Huyện Hoài Ân, Phù 

Mỹ và thị xã An Nhơn
C SP-RCC NN&PTNT 2018-2020

3406/QĐ-UBND ngày 

08/10/2018; 1407/QĐ-UBND 

ngày 24/04/2019

          57.934   7.934          3.157        4.777            50.000   50.000 0 0 x x x 50.000 0 0 0 25.000 25.000 0 0 37.032 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

6 Dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang Huyện Hoài Nhơn B SP-RCC NN&PTNT 2018-2020
1123/QĐ-UBND ngày 

05/04/2018
         220.000   43.350 0      43.350          176.650         176.650   0 0 x x x 176.650 0 0 0 88.325 88.325 0 0 131.836 0 0 0 88.325 88.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

7
Dự án Phát triển nông thôn tổng hơp các tỉnh miền Trung - 

Khoản vay bổ sung

Các huyện: Hoài Nhơn, 

Phù Mỹ, Phù Cát, Tây 

Sơn và thị xã An Nhơn

B ADB
NN&PTNT; 

GT
2015-2020 23/01/2015 30/06/2020

4881/QĐ-BNN-KH ngày 

10/11/2014; số 3713/QĐ-BNN-

KH ngày 26/9/2019

         377.862   44.025 0 0
 15,434 triệu 

USD 
333.837 333.837 0 0 x x x x 59.594 0 0 0 31.794 27.800 800 0 59.594 0 0 0 31.794 27.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

Dự án do Bộ 

Nông nghiệp chủ 

quản, từ năm 2019 

mới bố trí vốn cho 

địa phương

8 Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định B WB Thủy lợi 2012-2020 13/9/2012 31/12/2019
1370/QĐ-BNN-HTQT ngày 

11/6/2012
         185.328        22.940   0 0

 7,645 triệu 

USD 
162.388       162.388   0 0 x x x 21.661 0 0 0              21.661   0                51.678   0              21.661   0 0 0              21.661   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

Dự án do Bộ 

Nông nghiệp chủ 

quản, từ năm 2019 

mới bố trí vốn cho 

địa phương

9 Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 tỉnh Bình Định B ADB Giáo dục 2012-2019

70/QĐ-SKHĐT, ngày 

03/5/2019;71/QĐ-SKHĐT, ngày 

03/5/2019; 72/QĐ-SKHĐT, ngày 

03/5/2019; 73/QĐ-SKHĐT, ngày 

          37.613          7.065   0        7.065   0          30.548           30.548   0 0 x x x 25.665 0              10.500   0               4.883                10.282   0 0              20.000   0              10.500   0               4.883                10.282   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

10
Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

(khoản vay chính sách)
tỉnh Bình Định C ADB Giáo dục 2018-2020

1534/QĐ-TTg ngày 02/8/2016; 

2681/QĐ-BGDĐT ngày 

04/8/2016; 3684/QĐ-BGDĐT 

ngày 20/9/2018; 2983/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2018

          36.207   12.207 0 12.207 0 24.000 24.000 0 0 x x x 24.000 0 0 0 24.000 0 0 0 24.000 0 0 0 15.332 8.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn thành công 

trình và phát huy 

hiệu quả dự án

II Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 3.307.966 322.142 3.000 319.142 2.985.824 2.444.942 0 540.882 1.558.532 4.667 140.082 557.853 855.930 65.268 6.238 1.125.339 30.000 20.500 116.701 536.973 692.625 1.167 47.144 48.984 118.805 48.572 1.307.657 982.875 324.782

1
Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - 

Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
TP Quy Nhơn B WB Môi trường 2018-2022 27/10/2017 31/12/2022

4521/QĐ-UBND ngày 

09/12/2016 và 979/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2018

1.234.664 116.555 0 116.555 50,083 triệu 

USD
1.118.109 702.584 0 415.525 x x x 335.199 0 0 10.641 70.020 254.538 0 0 71.218 0 0 0 33.537 155.000 0 0 10.641 25.089 99.538 x 30.000 794.304 514.047 0 280.257

Tiến độ thực hiện 

dự án đáp ứng

theo cam kết với

nhà tài trợ

2 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 Tỉnh Bình Định B WB NN&PTNT 2015-2022 08/04/2015 30/06/2022
4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 

09/11/2015
284.680 14.853 0 14.853

12,62 triệu 

USD
269.827 202.370 0 67.457 x x x 133.334 0 4.667 46.667 29.333 52.667 0 0 132.167 0 3.500 35.000 61.500 0 0 1.167 11.667 7.333 13.167  x 0 0 0 136.493 102.370 0 34.123

Thi công hoàn 

thành 14 hồ chứa

3
Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số 

tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
Tỉnh Bình Định B WB

NN&PTNT; 

GT
2017-2021 29/09/2017 31/12/2021

1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017; 

3706/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019

1.316.224 141.024 0 141.024
52,0 triệu 

USD
1.175.200 1.175.200 0 0 x x x 912.360 0 0 0 400.000 512.360 0 0 678.554 0 0 0 400.000 512.360 0 0 0 0 0  x 0 0 0 262.840 262.840 0 0

Thực hiện 90% 

khối lượng dự án

4
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản 

đường địa phương (LRAMP)
Tỉnh Bình Định C WB GTVT 2018 - 2021 04/07/2016 30/06/2023 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 202.250 9.250 0 9.250 9 triệu USD 193.000 135.100 0 57.900 x x x 158.313 0 0 82.774 55.206 20.333 0 6.238 158.313 0 0 57.938 38.644 14.233 0 0 24.836 16.562 6.100 x 0 3.012 0 34.687 24.285 0 10.402

Thực hiện 70% 

khối lượng dự án

5
DA Phục hồi và quản lý bảo vệ bền vững rừng phòng hộ

(JICA2)
Tỉnh Bình Định B  JICA Lâm nghiệp 2012-2021  30/3/2012  31/12/2021 

 1426/QĐ-UBND ngày 

12/7/2012; QĐ điều chỉnh số: 

3251/QĐ-BNN-KH ngày 

01/8/2017  

         188.788        26.900          3.000        23.900   
 8,581 triệu 

USD 
       161.888         161.888   0 0 x x x 14.326 0 0 0               3.294                11.032                  65.268   0              85.087   30.000 17.000 23.763               3.292                11.032   0 0 0 0 0  x 0                 2.000   0 11.533              11.533   0 0

Thực hiện 90% 

khối lượng dự án

NSTW phân bổ 

hằng năm hụt 

nguồn so với kế 

hoạch trung hạn 

đã giao

6 Cung cấp Trang thiết bị Y tế Trung tâm y tế TPQN Quy Nhơn, Bình Định B EXIM Y tế 2020-2023 Chưa kí

3729/QĐ-UBND 10/10/2017; 

795/QĐ-UBND, 14/3/2018; 

921/QĐ-UBND, 18/3/2020

81.360 13.560 0 13.560  03 triệu 

USD 
67.800 67.800 0 0 x x x 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 13.560 0 67.800 67.800 0 0

Chưa triển khai 

do chưa ký Hiệp 

định

NSTW phân bổ 

hằng năm hụt 

nguồn so với kế 

hoạch trung hạn 

đã giao

Ghi chú: 0,8107

- Các ô thuộc nhóm V, VI: chỉ áp dụng với các dự án thuộc KH đầu tư công

(đính kèm Báo cáo số            /BC-UBND ngày     tháng    năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định)

Kết quả chủ yếu 

đã đạt được 

trong giai đoạn 

2016-2020

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NƢỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Địa điểm thực hiện
Nhóm dự án 

(A, B, C)
Nhà tài trợ

Ngành/Lĩnh 

vực

I. Thời gian ký kết - thực hiện VII. Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn nƣớc ngoài IX. Dự kiến nhu cầu giải ngân giai đoạn 2021-2025

Ghi chúThời gian 

KC-HT

Ngày ký 

hiệp định

Ngày kết thúc 

hiệp định

Quyết định đầu tư

Chi sự nghiệp
Chi đầu tư 

phát triển

II. Quy mô nguồn vốn III. Tính chất dự án IV. Điều chỉnh dự án/Gia hạn hiệp định V. Cơ chế giải ngân VI. Tình hình bố trí kế hoạch đầu tƣ công nguồn vốn nƣớc ngoài từ NSTW

Lũy kế giải ngân 

từ khởi công đến 

hết ngày 

31/01/2016
Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 
Giải ngân nguồn 

vốn chi sự nghiệp 

trong giai đoạn 

2016-2020 đến 

hết tháng 4/2020
Năm 2020

Không điều chỉnh

Có điều chỉnh

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Kế hoạch trung 

hạn vốn nước 

ngoài giai đoạn 

2016-2020 được 

giao

Trong đó: 

Năm 2019

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát từ 

NSTW

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài

Chi đầu tư phát triển

Cấp phát từ NSTW thuộc kế hoạch đầu tư công Vay lại

Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát từ 

NSTW

Các nguồn vốn 

khác
Chi sự nghiệp

Cấp phát từ NSTW

Vay lại
Vốn vay

Vốn viện trợ 

KHL

Năm 2017
Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát từ NSTW
Tính bằng 

ngoại tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Năm 2018 Năm 2019Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

VIII. Dự án thực 

hiện giai đoạn 

2016-2020 cần kéo 

dài, chuyển tiếp 

sang giai đoạn 

2021-2025 (đánh 

dấu X nếu là dự án 

chuyển tiếp)

- Ô số (8) và số (9): Chỉ áp dụng với các dự án có ký kết hiệp định/thỏa thuận tài trợ

Dự kiến năm 

2020

Trong đó:

Giải ngân nguồn 

vốn chi đầu tư 

phát triển giai 

đoạn 2016-2020 

đến hết tháng 

4/2020
Năm 2016

Vay lại

Năm 2019
Dự kiến năm 

2020

Số quyết định 

TMĐT 

Điều chỉnh Quyết 

định chủ trương 

đầu tư/QĐ đầu 

tư

Gia hạn hiệp định

Kế hoạch vốn nước ngoài được giao hàng năm

Giải ngân theo 

cơ chế tài chính 

trong nước

Không giải ngân 

theo cơ chế tài 

chính trong 

nước
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